
 

ĀY BAN NHÂN DÂN 
 TàNH KON TUM  

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĀ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lập - Tÿ do - H¿nh phúc 

Số:           /QĐ-UBND                   Kon Tum, ngày      tháng     năm  
 

QUY¾T ĐâNH 
Về vißc công bố Danh mÿc thā tÿc hành chính mái ban hành; thā tÿc hành 
chính bã bãi bá trong l*nh vÿc đ�ng ký bißn pháp bÁo đÁm thußc ph¿m vi 

chăc n�ng quÁn lý cāa Sá T° pháp trên đãa bàn tánh Kon Tum 
 

CHĀ TâCH ĀY BAN NHÂN DÂN TàNH KON TUM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 cāa 
Chính phā về kiểm soát thā tÿc hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 cāa Chính phā về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các Nghị định liên 
quan đến kiểm soát thā tÿc hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 cāa 
Chính phā về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thā 
tÿc hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 cāa 
Chính phā sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 cāa Bộ 
trưởng, Chā nhiệm Văn phòng Chính phā hướng dẫn về nghiệp vÿ kiểm soát thā 
tÿc hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 cāa Bộ 
trưởng, Chā nhiệm Văn phòng Chính phā về hướng dẫn thi hành một số quy 
định cāa Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết thā tÿc hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2546/QĐ-BTP ngày 26 tháng 12 năm 2022 cāa Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thā tÿc hành chính mới ban hành; thā tÿc 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước cāa Bộ Tư pháp; 

 Theo đề nghị cāa Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 31/TTr-STP ngày 

09 tháng 3 năm 2023 về việc công bố danh mÿc thā tÿc hành chính mới ban 

hành; thā tÿc hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm 
thuộc phạm vi chức năng quản lý cāa Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

QUY¾T ĐâNH: 
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 Điều 1. Công bố Danh mÿc thā tÿc hành chính mới ban hành; thā tÿc 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý cāa Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có Danh mÿc thā 
tÿc hành chính kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và bãi 

bỏ các thā tÿc hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm tại Danh 

mÿc thā tÿc hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 

27 tháng 7 năm 2021 cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công  

bố danh mÿc thā tÿc hành chính chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh 
vực: Công chứng, Đăng ký biện pháp bảo đảm, Lý lịch tư pháp thuộc thẩm 
quyền giải quyết cāa cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Điều 3. Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm chā trì, phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo, trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh 
phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thā tÿc hành chính đảm bảo các nội 
dung được công bố tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Trung tâm Phÿc vÿ hành 
chính công tỉnh; Thā trưởng các sở, ban ngành; Chā tịch Āy ban nhân dân các 

huyện, thành phố; Chā tịch Āy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 4 (để t/h); 

- Bộ Tư pháp (để b/c); 

- Cÿc kiểm soát TTHC - VPCP (để b/c); 

- Chā tịch, các PCT UBND tỉnh (để c/đ); 
- Văn phòng UBND tỉnh: 

+ CVP, Các PCVP (để/b); 

+ Trung tâm PVHCC tỉnh (để t/h); 

+ Cổng thông tin điện tử tỉnh (để t/h); 

- Viễn thông Kon Tum (để p/h); 

- Lưu: VT, TTHCC.LHP. 

CHĀ TâCH 
 
 
 
 
 

 Lê Ngßc TuÃn  



 

DANH MþC THĀ TþC HÀNH CHÍNH MàI BAN HÀNH; THĀ TþC HÀNH CHÍNH Bâ BÃI Bà TRONG L)NH VþC 
Đ�NG KÝ BIÞN PHÁP BÀO ĐÀM THUÞC PH¾M VI CHĂC N�NG QUÀN LÝ CĀA Sà T¯ PHÁP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng      năm          cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
 

 A. THĀ TþC HÀNH CHÍNH MàI BAN HÀNH (CÂP TàNH): 05 TTHC 

STT 
Mã số 
TTHC  

L*nh vÿc/Tên thā tÿc 
hành chính 

Thßi h¿n 

giÁi quy¿t 
Đãa điểm 

thÿc hißn 
Phí, lß phí C�n că pháp lý 

Cách thăc thÿc 
hißn 

Trÿc 
ti¿p 

Trÿc 
tuy¿n 

B°u 
chính 
công 
ích 

I  L*nh vÿc: Đ�ng ký bißn pháp bÁo đÁm (05 thā tÿc) 

1 1.011441.H34 

Đăng ký biện pháp 
bảo đảm bằng quyền 
sử dÿng đất, tài sản 
gắn liền với đất 

- Trong ngày làm việc 
nhận được hồ sơ hợp 
lệ; nếu thời điểm nhận 
hồ sơ sau 15 giờ cùng 
ngày thì có thể hoàn 
thành việc đăng ký 

trong ngày làm việc 
tiếp theo. Trường hợp 
cơ quan đăng ký có lý 
do chính đáng phải 
kéo dài thời gian giải 
quyết hồ sơ đăng ký 
thì thời hạn giải quyết 

Tung tâm 

Phÿc vÿ 
hành chính 

công tỉnh; 
Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả giải 
quyết 
TTHC cấp 
huyện, cấp 
xã 

Theo quy 

định tại 
Nghị quyết 
cāa Hội 
đồng nhân 
dân tỉnh. 

- Nghị định số 
99/2022/NĐ-CP 

ngày 30/11/2022 

cāa Chính phā 
về đăng ký biện 
pháp bảo đảm.  
- Quyết định số 

2546/QĐ-BTP 

ngày 26/12/2022 

về việc công bố 
thā tÿc hành 
chính mới ban 
hành, thā tÿc 
hành chính bị 

x x x 

2 1.011442.H34 

Đăng ký thay đổi 
biện pháp bảo đảm 
bằng quyền sử dÿng 
đất, tài sản gắn liền 
với đất 

x x x 

3 1.011443.H34 

Xóa đăng ký biện 
pháp bảo đảm bằng 
quyền sử dÿng đất, tài 
sản gắn liền với đất 

x x x 
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4 1.011444.H34 

Đăng ký thông báo 

xử lý tài sản bảo đảm, 

đăng ký thay đổi, xóa 
đăng ký thông báo xử 
lý tài sản bảo đảm là 
quyền sử dÿng đất, tài 
sản gắn liền với đất 

hồ sơ không quá 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ.  

- Trường hợp hồ sơ 
đăng ký đối với quyền 
sử dÿng đất, tài sản 
gắn liền với đất được 
nộp thông qua Bộ 
phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả giải quyết 
thā tÿc hành chính, 
Trung tâm Phÿc vÿ 
hành chính công cấp 
tỉnh, Āy ban nhân dân 
xã, phường, thị trấn 
thì thời hạn giải quyết 
hồ sơ được tính từ 
thời điểm Văn phòng 
đăng ký đất đai nhận 
được hồ sơ đăng ký 
hợp lệ.  
- Thời gian không 

tính vào thời hạn quy 
định tại khoản 1 Điều 
16 Nghị định số 
99/2022/NĐ-CP bao 

gồm: (a) Thời gian 
xảy ra sự kiện thiên 

bãi bỏ trong lĩnh 
vực đăng ký 
biện pháp bảo 
đảm thuộc phạm 
vi chức năng 
quản lý nhà 
nước cāa Bộ Tư 
pháp. 

x x x 

5 1.011445.H34 

Chuyển tiếp đăng ký 
thế chấp quyền tài sản 
phát sinh từ hợp đồng 
mua bán nhà ở hoặc 
từ hợp đồng mua bán 
tài sản khác gắn liền 
với đất 

x x x 
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tai, dịch bệnh, hỏa 
hoạn, sự cố hệ thống 
đăng ký trực tuyến, 
hỏng mạng lưới điện, 
mạng internet hoặc 
xảy ra sự kiện bất khả 
kháng khác theo văn 

bản hoặc theo quyết 
định cāa cơ quan có 

thẩm quyền dẫn đến 
cơ quan đăng ký 
không thể thực hiện 
được việc đăng ký 
theo thā tÿc và thời 
hạn quy định tại Nghị 
định số 99/2022/NĐ-

CP. (b) Thời gian cơ 
quan đăng ký thực 
hiện thā tÿc quy định 
tại khoản 2 Điều 35 

Nghị định số 
99/2022/NĐ-CP) 

 B. THĀ TþC HÀNH CHÍNH BÃI Bà (CÂP TàNH): 09 TTHC 

STT Mã số TTHC  L*nh vÿc/Tên thā tÿc hành chính Tên VBQPPL quy đãnh vißc bãi bá 
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I  L*nh vÿc: Đ�ng ký bißn pháp bÁo đÁm (09 thā tÿc) 

1 
1.004583.000.00.00.H34 

 

Đăng ký thế chấp quyền sử dÿng đất, 
tài sản gắn liền với đất (gồm trường 
hợp đăng ký thế chấp quyền sử dÿng 
đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử 
dÿng đất đồng thời với tài sản gắn liền 
với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản 
gắn liền với đất) 

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 cāa 
Chính phā về đăng ký biện pháp bảo đảm 

2 
1.004550.000.00.00.H34 

 

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây 
dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong 
tương lai 

3 
1.003862.000.00.00.H34 

 

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với 
đất không phải là nhà ở mà tài sản đó 
đã hình thành nhưng chưa được 
chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy 
chứng nhận 

4 
1.003688.000.00.00.H34 

 

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong 
trường hợp mua bán tài sản gắn liền 
với đất có bảo lưu quyền sở hữu 

5 
1.003625.000.00.00.H34 

 

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp 
bảo đảm bằng quyền sử dÿng đất, tài 
sản gắn liền với đất đã đăng ký 

6 
1.003046.000.00.00.H34 

 

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp 
bảo đảm bằng quyền sử dÿng đất, tài 
sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi 
cāa cơ quan đăng ký 
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7 
2.000801.000.00.00.H34 

 

Đăng ký văn bản thông báo về việc 
xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử 
dÿng đất, tài sản gắn liền với đất 

8 
1.001696.000.00.00.H34 

 

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền 
tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán 
nhà ở 

9 
1.000655.000.00.00.H34 

 

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng 
quyền sử dÿng đất, tài sản gắn liền 
với đất 

 Tổng cßng: 14 Thā tÿc hành chính cÃp tánh (trong đó: 05 TTHC mới ban hành; 09 TTHC bãi bỏ). 
 


